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BÁO CÁO CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP

 THÁNG 04/2021 NĂM HỌC 2020 - 2021
BẬC ĐÀO TẠO: Khối T4
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KHOA CƠ BẢN
	STT
	HỌ VÀ TÊN CVHT
	LỚP 18T4
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC

	01
	Đinh Hồng Minh
	18T4-ANM1
	· Bình thường

	02
	Nguyễn Thị Tuyết
	18T4-CMT1
	· Nộp rèn luyện chậm 4 ngày so với kế hoạch.

	03
	Đỗ Thị Thơm
	18T4-LTM1
	· Bình thường

	04
	


Nguyễn Vân Giang
	18T4-LTM2
	· Bình thường.

	 05
	


Vụ Thị Thái Linh
	18T4-QTM1
	· Nộp rèn luyện chậm 02 ngày so với kế hoạch.

	06
	Nguyễn Văn Đông
	18T4-THU1
	· Bình thường.

	07
	Cao Thị Hồng Thắm
	18T4-TKĐ1
	· Bình thường

	08
	Nguyễn Văn Danh
	18T4-TKĐ2
	· Bình thường

	09
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	18T4-TKW1
	· Bình thường

	10
	Nguyễn Thị Thu Hà
	18T4-NNA1
	· Bình thường

	11
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	18T4-NNA2
	· Bình thường

	12
	Nguyễn Thị Nhuận
	18T4-NNA3
	· Bình thường

	13
	Lê Hồng Thái
	19T4-ANM1
	

	
	
	19T4-ANM2
	· Bình thường

	14
	Lê Minh Phong
	19T4-CMT1
	     - Bình thường

	15
	Nguyễn Cao Phong
	19T4-CMT2
	· Bình thường

	16
	Mai Nguyễn Hoàng  Yến
	19T4-LTM1
	· Bình thường

	17
	Nguyễn Phú Tân
	19T4-LTM2
	· Bình thường

	18
	Giang Phi Hùng
	19T4-QTM1
	· Bình thường

	19
	Huỳnh Thị Cẩm Hoa
	19T4-THU1
	· Bình thường

	20
	Huỳnh Quốc Dũng
	19T4-TKĐ1
	· Nộp rèn luyện chậm 6 ngày so với kế hoạch.

	21
	Hồ Ngọc Chi
	19T4-TKĐ2
	· Từ đầu HK2/2020-2021 đến nay không ghi nội dung sinh hoạt lớp vào sổ.
· Nộp rèn luyện chậm 5 ngày so với kế hoạch

	22
	Trương Thị Hồng
	19T4-TKW1
	·  Bình thường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	23
	Hoàng Thị Trang
	19T4-TMĐ1
	· Bình thường

	24
	Trịnh Khăc Vũ
	19T4-NNA1
	· Bình thường

	25
	Phạm Thị Thu Hiền
	19T4-NNA2
	· Bình thường

	26
	Hà Như Mai
	19T4-NNA3
	· Bình thường

	27
	Đỗ Tuấn Việt
	20T4–QTM2
	· Bình thường

	28
	Đinh Thị Huyên
	20T4-ANM1
	· Bình thường

	29
	Đặng Ngọc Đoàn
	20T4-CMT1
	· Bình thường

	30
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	20T4-CMT2
	· Chưa nộp sổ

	31
	Võ Thị Hồng Lan
	20T-ĐHĐ1
	· Bình thường

	32
	Vương Thanh Thuỷ
	20T4-LTM1
	· Bình thường

	33
	Mai Chiếm Tuấn
	20T4-LTM2
	· Bình thường

	34
	Nguyễn Sanh Cường
	20T4-QTM1
	· Bình thường

	35
	Đỗ Tuấn Việt
	20T4–QTM2
	· Chưa nộp sổ

	36
	Đỗ Thị Thơm
	20T4-THU1
	· Bình thường

	37
	Nguyễn Thị Thuỷ
	20T4-TKĐ1
	· Bình thường

	38
	Lê Thị Hồng Vân
	20T4-TKĐ2
	· Chưa nộp sổ

	39
	Nguyễn Văn Đôn
	20T4-TKĐ3
	· Bình thường

	40
	Nguyễn Thị Kim Anh
	20T4-TKW1
	· Bình thường

	41
	Đặng Thi Nhật Minh
	20T4-TMĐ1
	· Bình thường

	42
	Nguyễn Thiện Bình
	20T-NNA1
	· Từ đầu HK2/2020-2021 đến nay không ghi nội dung sinh hoạt lớp vào sổ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

	43
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	20T4-NNA2
	· Bình thường

	44
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	20T4-NNA3
	· Bình thường
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